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Cấp thực hiện Xã, Tỉnh

Loại thủ tục TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định 
chi tiết

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền

Địa chỉ tiếp nhận HS

Cơ quan được ủy quyền

Cơ quan phối hợp

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN



- Bước 1: Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân (đối với trường hợp dưới 18 tuổi) hoặc gia đình người đi 
cùng dưới 18 tuổi gửi đơn theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 
29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua 
bán người đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của nạn nhân hoặc gia đình nạn 
nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế.
- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp 
xã, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế có trách nhiệm thẩm định trình Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết 
định (đối với trường hợp hỗ trợ học văn hóa, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế chủ trì phối hợp với cơ 
quan chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất trước khi trình Giám đốc Sở Y tế).
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan chuyên môn 
thuộc Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó 
khăn ban đầu.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng

Đơn đề nghị hỗ trợ học văn hóa của gia đình 
nạn nhân dưới 18 tuổi hoặc gia đình người đi 
cùng dưới 18 tuổi; Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề, 
trợ cấp khó khăn ban đầu của nạn nhân hoặc gia 
đình nạn nhân (đối với trường hợp dưới 18 tuổi) 
theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 
số 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, chống mua bán người
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Hình thức nộp Thời hạn giải 
quyết

Phí, lệ phí Mô tả

Trực tuyến 9 ngày làm việc Miễn phí

Qua bưu điện 9 ngày làm việc Miễn phí

Trực tiếp 9 ngày làm việc Miễn phí

CĂN CỨ PHÁP LÝ



Tên văn bản pháp lý Mã văn bản

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 
tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 
sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực 
hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội

08/2023/TT-BLĐTBXH

Nghị định số 162/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người

162/2025/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

35/2013/TT-BLĐTBXH

Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

42/2025/NĐ-CP

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương

45/2025/NĐ-CP

Luật số 53/2024/QH15 của Quốc hội: Luật Phòng, chống mua bán 
người

53/2024/QH15

Hướng dẫn Luật Phóng chống mua bán người 09/2013/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN



a) Nạn nhân quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người: dưới 18 tuổi 
và người dưới 18 tuổi đi cùng trong thời gian lưu trú tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, 
nếu có nhu cầu được hỗ trợ học văn hóa;
b) Nạn nhân quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người: dưới 18 tuổi 
và người dưới 18 tuổi đi cùng trở về cộng đồng, nếu tiếp tục đi học được miễn học phí, hỗ trợ tiền mua 
sách giáo khoa và đồ dùng học tập theo chương trình học trong năm học đầu tiên và năm liền kề theo 
quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;
c) Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam khi trở về nơi cư trú 
được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu bằng một lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định 
của Chính phủ tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận là nạn nhân;
d) Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam khi trở về nơi cư trú 
nếu có nhu cầu học nghề thì được bố trí học nghề hoặc hỗ trợ một lần chi phí học nghề. Mức hỗ trợ theo 
chi phí đào tạo nghề ngắn hạn tương ứng tại các cơ sở đào tạo nghề ở địa phương nhưng tối đa không 
vượt quá mức quy định của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ 
sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
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